
UỶ BAN NHÂN DÂN

       XÃ TÂN HỘI

STT Họ và tên Chức vụ Địa chỉ
Sô điện thoại

Ghi chú

1 Hồ Quốc Trung Bí thư Đảng ủy xã Đảng ủy&MTTQ xã 0918254573

2 Nguyễn Thị Tố Loan PBT Đảng ủy, CT.HĐND xã Đảng ủy&MTTQ xã 0904566018

3 Trần Thị Hải Yến
Trưởng ban XDĐ; Trưởng ban 

KT-XH HĐND xã
Đảng ủy&MTTQ xã 0985589555

4 Nguyễn Thị Thu Hiền PTB XDĐ Đảng ủy&MTTQ xã 0989197878

5 Phạm Thị Thu Thủy Chánh VPĐU xã Đảng ủy&MTTQ xã 0349375268

6 Trương Minh Tuấn Phó CVPĐU xã Đảng ủy&MTTQ xã 0979079833

7 Nguyễn Văn Tùng
Chủ nhiệm UBKT xã; Trưởng ban

Pháp chế HĐND xã
Đảng ủy&MTTQ xã 0949091852

1 Lê Xuân Thành CT. MTTQ xã Đảng ủy&MTTQ xã 0984430073

2 Phan Thị Thúy Tuy
PCT.MTTQ xã 

(Phụ trách Hội phụ nữ xã)
Đảng ủy&MTTQ xã 0977678094

3 Nguyễn Thị Lệ Thu
PCT.MTTQ xã 

(Phụ trách ĐTN xã)
Đảng ủy&MTTQ xã 0975269119

4 Phạm Thanh Bình
PCT.MTTQ xã 

(Phụ trách HCCB xã)
Đảng ủy&MTTQ xã 0366677695

5 Lê Bá Dương
PCT.MTTQ xã 

(Phụ trách HND xã)
Đảng ủy&MTTQ xã 0919766079

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH

CHỨC DANH VÀ DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC XÃ VÀ CÁC THÔN XÃ TÂN HỘI

ĐẢNG ỦY XÃ TÂN HỘI

MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ



1 Lê Đình Trường PCT.HĐND xã HĐND &UBND xã 0915896991

2 Nguyễn Văn Quang Phó Ban VH-XH HĐND &UBND xã 0368503168

3 Lơ Mu Rôs Sia Phó Ban Pháp chế HĐND &UBND xã 0986388089

1 Nguyễn Mậu Thế CT. UBND xã UBND xã Tân Hội 0918752508

2 Thái Văn Sơn PCT. UBND xã UBND xã Tân Hội 0908463464

3 Phạm Tuấn Phương PCT. UBND xã UBND xã Tân Hội 0964813179

1 Nguyễn Mỹ Hồng Trưởng P.Kinh tế UBND xã Tân Hội 0919599835

2 K' Bửu Phó P.kinh tế UBND xã Tân Hội 0915031880

3 Trịnh Thị Thu Hà CV Phòng Kinh tế UBND xã Tân Hội 0982177903

4 Dương Đình Nghĩa CV Phòng Kinh tế UBND xã Tân Hội 0919790589

5 Bùi Hữu Hanh CV Phòng Kinh tế UBND xã Tân Hội 0978577117

6 Phùng Bảo Trung CV Phòng Kinh tế UBND xã Tân Hội 0981442272

7 Uông Thanh Hải CV Phòng Kinh tế UBND xã Tân Hội 0889157167

8 Nguyễn Thị Hảo CV Phòng Kinh tế UBND xã Tân Hội 0349782633

9 Lê Thị Bảo Quyên CV Phòng Kinh tế UBND xã Tân Hội 0975550038

10 Trần Đức Thành CV Phòng Kinh tế UBND xã Tân Hội 0984997072

1 Nguyễn Thị Tường Vi Trưởng P.VH-XH UBND xã Tân Hội 0994274779

2 Đinh Thị Lan Anh P.Phòng VH-XH UBND xã Tân Hội 0984846009

3 Phạm Minh Long CV Phòng VH-XH UBND xã Tân Hội 0888680080

4 Lê Út CV Phòng VH-XH UBND xã Tân Hội 0946090739

5 Võ Thị Ánh CV Phòng VH-XH UBND xã Tân Hội 0985440744

6 Trần Đình Trung CV Phòng VH-XH UBND xã Tân Hội 0789767376

7 Đặng Thị Thơ CV Phòng VH-XH UBND xã Tân Hội 0979415298

8 Klong Thảo Linh CV Phòng VH-XH UBND xã Tân Hội 0353824895

9 Cil Pam Ha Quynh CV Phòng VH-XH UBND xã Tân Hội 0353877075

10 Hoàng Trương Thiên Hương CV Phòng VH-XH UBND xã Tân Hội 0948605118

LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TÂN HỘI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ

PHÒNG KINH TẾ XÃ

PHÒNG VĂN HÓA - XÃ HỘI XÃ



1 Nguyễn Văn Dũng Phó GĐ TTHCC UBND xã Tân Hội 0977687261

2 Nguyễn Văn Đức CV TTHCC UBND xã Tân Hội 0968110052

3 Hà Thị Phượng CV TTHCC UBND xã Tân Hội 0385364667

4 Trần Huy An CV TTHCC UBND xã Tân Hội 0905429099

5 Ka Sa K' Ny CV TTHCC UBND xã Tân Hội 0976041718

6 Võ Tấn Đoàn CV TTHCC UBND xã Tân Hội 0917073617

1 Huỳnh Quốc Bảo Huy Quyền Chánh VP UBND xã Tân Hội 0964656465

2 Phạm Mạnh Tài Phó Chánh VP UBND xã Tân Hội 0389255335

3 Chu Thị Quỳnh CV VP HĐND&UBND xã UBND xã Tân Hội 0353604406

4 La Thị Nguyệt CV VP HĐND&UBND xã UBND xã Tân Hội 0344853871

5 Nguyễn Thị Mai CV VP HĐND&UBND xã UBND xã Tân Hội 0987731115

6 Phạm Văn Dương CV VP HĐND&UBND xã UBND xã Tân Hội 0362602985

7 Liêng Hót Rô Đa CV VP HĐND&UBND xã UBND xã Tân Hội 0914026573

8 Cil K' Dim CV VP HĐND&UBND xã UBND xã Tân Hội 0982377910

9 Nguyễn Ngọc Hải CV VP HĐND&UBND xã UBND xã Tân Hội 0984334628

10 La Linh Phi CV VP HĐND&UBND xã UBND xã Tân Hội 0917919303

11 Cà Thị Cẩm Tú CV VP HĐND&UBND xã UBND xã Tân Hội 0972762466

1 Nguyễn Chí Linh Trưởng CA xã Công an xã tân Hội 0967384438

2 Lê Minh Lý P.Trưởng CA xã Công an xã tân Hội 0988323840

1 K' Nis Sơn Trưởng BCHQS xã Ban chỉ huy quân sự xã 0919019809

1 Phan Thị Tiên Trưởng trạm Y tế Trạm y tế xã Tân Hội 0364680789

1 Võ Thị Ngọc Hoa Hiệu trưởng Trường MG Tân Hội 0975764547

2 Nguyễn Thị Thuý Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân Hội 0369195146

3 Nguyễn Thị Tiều Hiệu trưởng Trường THCS Tân Hội 0912526535

CÔNG AN XÃ TÂN HỘI

BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ XÃ

CÁC TRƯỜNG HỌC TRÊN ĐỊA BÀN XÃ

TRẠM Y TẾ XÃ

VĂN PHÒNG HĐND&UBND XÃ

TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG XÃ



4 Trần Thị Hường Hiệu trưởng Trường MG Tân Thành 0941872068

5 Giang Công Biên Hiệu trưởng Trường THCS Tân Thành 0978682954

6 Phạm Thị Thanh Tuyền Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân Nghĩa 0329775125

7 Nguyễn Thị Xuân Thảo Hiệu trưởng Trường MNTT Thanh Hiền 0902560556

8 Nguyễn Thị Ngọc Hân Hiệu trưởng Trường MG N'Thôn Hạ 0783636037

9 Phạm Thị Hoa Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học N'Thôn Hạ 0945484199

10 Trương Thị Thanh Tâm Phó Hiệu trưởng Trường THCS N'Thôn Hạ 0379044778

11 Nguyễn Thị Tuyết Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân Đà 0977489082

1 Liêng hót Ha Kim Thôn trưởng Thôn Srê Đăng - xã Tân Hội 0945479268

2 Klong Ha Bông Thôn trưởng Thôn Bon Rơm - xã Tân Hội 0838811630

3 Ka Să Ha Yar Thôn trưởng Thôn Lạch Tông - xã Tân Hội 0387128342

4 Ka Să Ha Quân Thôn trưởng Thôn Bia Ray - xã Tân Hội 0974816113

5 Kon Sa Ha Dỡng Thôn trưởng Thôn Yang Ly - xã Tân Hội 0973492860

6 Lò Văn Thạch Thôn trưởng Thôn Thái Sơn - xã Tân Hội 0919479674

7 K' Mơi Thôn trưởng Thôn Đoàn Kết - xã Tân Hội 0387840984

8 Đinh Như Hiệp Thôn trưởng Thôn Tân Đà - xã Tân Hội 0977399585

9 Nguyễn Thể Thôn trưởng Thôn Tân Thuận - xã Tân Hội 0966925227

10 Bùi Văn Tâm Thôn trưởng Thôn Tân Trung - xã Tân Hội 0984419001

11 Nguyễn Ngọc Thoản Thôn trưởng Thôn Ba Cản - xã Tân Hội 0844803532

12 Nguyễn Hữn Thân Thôn trưởng Thôn Tân Phú - xã Tân Hội 0386493054

13 Nguyễn Văn Hoà Thôn trưởng Thôn Tân Hiệp - xã Tân Hội 0869753037

14 Hồ Thanh Bảo Thôn trưởng Thôn Tân An - xã Tân Hội 0984431004

15 Hoàng Lương Ý Nghĩa Thôn trưởng Thôn Tân Nghĩa - xã Tân Hội 0375521680

16 Hoàng Văn Hoà Thôn trưởng Thôn Tân Thịnh - xã Tân Hội 0974809346

17 Vy Văn Sinh Thôn trưởng Thôn Tân Liên - xã Tân Hội 0329265968

18 Nông Văn Tới Thôn trưởng Thôn Tân Bình - xã Tân Hội 0337346865

19 Quang Văn Dung Thôn trưởng Thôn Tân Hưng - xã Tân Hội 0379232067

20 Đỗ Tiến Lư Thôn trưởng Thôn Tân Hoà- xã Tân Hội 0968282730

21 Hoàng Văn Nam Thôn trưởng Thôn Tân Lập- xã Tân Hội 0708488592

TRƯỞNG THÔN CÁC THÔN TRÊN ĐỊA BÀN XÃ



1 Nguyễn Thị Thêu Bí thư Chi bộ Thôn Thái Sơn - xã Tân Hội 0986732759

2 Dương Văn Thuân Bí thư Chi bộ Thôn Bia Ray - xã Tân Hội 0379672509

3 Nguyễn Thị Nguyện Bí thư Chi bộ Thôn Đoàn Kết - xã Tân Hội 0937235012

4 Kon Sa Ha Sức Bí thư Chi bộ Thôn Lạch Tông - xã Tân Hội 0389288072

5 Kon Sa Ha Dởng BT-trưởng thôn Thôn Yang Ly - xã Tân Hội 0973492860

6 Nguyễn Đăng Toàn Bí thư Chi bộ Thôn Bon Rơm - xã Tân Hội 0949792738

7 Cil Múp Ha Nhơn Bí thư Chi bộ Thôn Srê Đăng - xã Tân Hội 0916975826

8 Nguyễn Bồng Bí thư Chi bộ Thôn Tân Đà - xã Tân Hội 0978455126

9 Huỳnh Kim Thanh Bí thư Thôn Tân Trung - xã Tân Hội 0931281026

10 Nguyễn Văn Phượng Bí thư Chi bộ Thôn Tân Lập - xã Tân Hội 0786189579

11 Võ Thanh Tùng Bí thư Chi bộ Thôn Ba Cản - xã Tân Hội 0986642051

12 Đặng Văn Cẩn Bí thư Chi bộ Thôn Tân Thuận - xã Tân Hội 0977486744

13 Hồ Thành Bảo BT-Trưởng thôn Thôn Tân An - xã Tân Hội 0984431004

14 Nguyễn Hữu Thân BT-Trưởng thôn Thôn Tân Phú - xã Tân Hội 0386493054

15 Nguyễn Thanh Sơn Bí thư Chi bộ Thôn Tân Hoà - xã Tân Hội 0968282730

16 Nguyễn Văn Tráng Bí thư Chi bộ Thôn Tân Bình - xã Tân Hội 0986129133

17 Lò Văn Núi Bí thư Chi bộ Thôn Tân Nghĩa - xã Tân Hội 0917853267

18 Quang Văn Phong Bí thư Chi bộ Thôn Tân Hưng - xã Tân Hội 0834548556

19 Linh Văn Vinh Bí thư Chi bộ Thôn Tân Liên - xã Tân Hội 0975078441

20 Liêu Thị Nũng Bí thư Chi bộ Thôn Tân Thịnh - xã Tân Hội 0814516502

BÍ THƯ CHI BỘ CÁC THÔN


